
STT Mã số SV Họ và tên Giới Ngày sinh
Mã lớp Thời 

khóa biểu
1 B2600922 HUỲNH THỊ THÚY DI Nữ 27/11/2008 AVTCM22

2 B2600923 TRANG THÀNH ĐẠT Nam 08/05/2008 AVTCM22

3 B2600925 PHẠM KHẢI HÂN Nữ 17/01/2008 AVTCM22

4 B2600926 ĐINH NGUYỄN MINH HÒA Nam 31/07/2008 AVTCM22

5 B2600927 LÂM CHÍ KHƯƠNG Nam 13/07/2008 AVTCM22

6 B2600928 LÂM THÁI TUẤN KIỆT Nam 03/01/2008 AVTCM22

7 B2600929 NGUYỄN TUẤN KIỆT Nam 13/03/2008 AVTCM22

8 B2600931 TRẦN THANH LIÊM Nam 19/05/2008 AVTCM22

9 B2600933 HUỲNH THỊ BẢO NGỌC Nữ 13/04/2008 AVTCM22

10 B2600934 HUỲNH NGUYỄN CHÍ NGUYỆN Nam 25/02/2008 AVTCM22

11 B2600935 NGUYỄN THỊ HỒNG NHƯ Nữ 20/02/2008 AVTCM22

12 B2600936 TRẦN NGỌC HUỲNH NHƯ Nữ 29/10/2008 AVTCM22

13 B2600937 PHẠM THỊ NGỌC PHÁT Nữ 21/04/2008 AVTCM22

14 B2600938 TRẦN HỒNG PHÁT Nam 23/11/2008 AVTCM22

15 B2600940 DƯƠNG THỊ MỸ PHƯƠNG Nữ 30/09/2008 AVTCM22

16 B2600941 VÕ NGUYỄN ĐĂNG QUANG Nam 22/02/2008 AVTCM22

17 B2600942 TRẦN THỊ HỒNG THẮM Nữ 23/03/2008 AVTCM22

18 B2600943 NGUYỄN BẢO THÔNG Nam 29/03/2008 AVTCM22

19 B2600944 VŨ MẠNH TIẾN Nam 28/08/2008 AVTCM22

20 B2600945 TRẦN THỊ TRANG Nữ 10/02/2008 AVTCM22

21 B2600947 DƯ LÊ THÚY VY Nữ 22/10/2008 AVTCM22

22 B2603163 HUỲNH TẤN PHÁT Nam 29/03/2008 AVTCM22
Danh sách có 22 sinh viên.

PHÒNG ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN KHÓA 52
NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN (CTTT)


